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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 74/QĐ-UBND
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 01 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2012
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 kỳ họp thứ 3 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 57/STC ngày 09 tháng 01 năm 2012 về việc công khai tài chính quyết toán ngân sách năm 2010 và dự toán ngân sách năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012 (theo các biểu số liệu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH




Trần Minh Sanh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012


(Kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)


Mẫu số 10/CKTC-NSĐP 

 Đơn vị tính : triệu đồng


		Stt

		Nội dung

		Dự toán năm 2012



		1

		2

		3



		A

		Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

		102.527.007



		1

		Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô )

		26.680.582



		2

		Thu từ dầu thô

		55.500.000



		3

		Thu từ xuất, nhập khẩu

		19.900.000



		4

		Thu viện trợ không hoàn lại

		/



		5

		Thu hoàn vốn và tạm ứng

		/



		6

		Các khoản thu để lại đơn vị quản lý chi qua ngân sách nhà nước

		446.425



		B

		Thu ngân sách địa phương

		8.963.770



		1

		Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

		8.109.278



		

		Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%

		1.865.632



		

		Các khoản thu phân chia địa phương hưởng theo tỷ lệ %

		6.243.646





		2

		Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

		180.870



		

		Bổ sung cân đối

		/



		

		Bổ sung có mục tiêu

		180.870



		3

		Huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước

		/



		4

		Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

		/



		5

		Thu tạm ứng từ qũy dự trữ tài chính

		/



		6

		Thu kết dư năm trước chuyển sang

		227.197



		7

		Thưởng vượt thu năm 2009 và cấp bù theo Nghị quyết 30

		



		8

		Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách

		446.425



		C

		Chi ngân sách địa phương

		8.963.770



		1

		Chi đầu tư phát triển

		4.114.967



		2

		Chi thường xuyên

		4.165.018



		3

		Chi trả nợ gốc và lãi các khoản tiền huy động theo 

		/



		

		khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước

		16.000



		4

		Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính

		/



		5

		Dự phòng (đối với dự toán)

		221.360



		6

		Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

		/



		7

		Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách

		446.425





CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2012


 (Kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu )


 Mẫu số 11/CKTC-NSĐP


 Đơn vị tính: triệu đồng


		Stt

		Nội dung

		Dự toán năm 2012



		1

		2

		3



		A

		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

		



		I

		Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

		7.577.891



		1

		Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

		6.741.938



		

		Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%

		1.167.607



		

		Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %

		5.574.331



		2

		Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

		180.870



		

		Bổ sung cân đối

		/



		

		Bổ sung có mục tiêu

		180.870



		

		Trong đó: vốn ODA

		/



		3

		Thu tạm ứng từ qũy dự trữ tài chính

		/



		4

		Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước

		427.886



		5

		Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước

		/



		6

		Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang

		/



		7

		Thu kết dư năm trước chuyển sang

		227.197



		8

		Thưởng vượt thu năm 2009 và cấp bù theo Nghị quyết 30

		/



		II

		Chi ngân sách cấp tỉnh 

		7.577.891



		1

		Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp

		5.188.151



		

		( không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới )

		



		2

		Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

		1.814.415



		

		Bổ sung cân đối

		1.382.636



		

		Bổ sung có mục tiêu

		431.779



		3

		Chi dự phòng

		147.439



		4

		Chi bằng nguồn thu đơn vị để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước

		427.886



		5

		Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

		/



		B

		NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)

		



		I

		Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

		3.200.294



		1

		Thu ngân sách hưởng theo phân cấp :

		1.367.340



		

		Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%

		698.025



		

		Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ %

		669.315



		2

		Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:

		1.814.415



		

		Bổ sung cân đối

		1.382.636



		

		Bổ sung có mục tiêu

		431.779



		3

		Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước

		18.539



		II

		Chi ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

		3.200.294





DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012


 (Kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)


 Mẫu số 12/CKTC-NSĐP


 Đơn vị tính : triệu đồng


		Stt

		Chỉ tiêu

		Dự toán



		1

		2

		3



		

		TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 

		102.527.007



		A

		Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước

		



		I

		Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước (nội địa)

		26.680.582



		1

		Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương

		3.450.000



		

		Thuế giá trị gia tăng

		1.503.000



		

		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		800.000



		

		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

		360.000



		

		Thu nhập sau thuế thu nhập

		/



		

		Thuế môn bài

		350



		

		Thuế tài nguyên

		785.000



		

		Thuế sử dụng vốn ngân sách nhà nước

		/



		

		Thu hồi vốn và thu khác

		1.650



		2

		Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

		600.000



		

		Thuế giá trị gia tăng

		208.400



		

		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		378.000



		

		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

		/



		

		Thu nhập sau thuế thu nhập

		/



		

		Thuế môn bài

		300



		

		Thuế tài nguyên

		12.800



		

		Thuế sử dụng vốn ngân sách nhà nước

		/



		

		Thu hồi vốn và thu khác

		500



		3

		Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

		13.700.000



		

		Thuế giá trị gia tăng

		5.392.000



		

		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		1.705.000



		

		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ 

		4.700



		

		Thuế môn bài 

		1.400



		

		Thuế tài nguyên 

		1.900



		

		Tiền thuê mặt đất, mặt nước

		90.400



		

		Khí lãi được chia của nước chủ nhà Việt Nam

		6.500.000



		

		Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài 

		/



		

		Thu khác

		4.600



		4

		Thu từ khu vực ngoài quốc doanh

		2.800.000



		

		Thuế giá trị gia tăng

		1.987.000



		

		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		712.000



		

		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

		60.000



		

		Thuế môn bài 

		23.500



		

		Thuế tài nguyên 

		16.000



		

		Thu khác

		1.500



		5

		Lệ phí trước bạ

		300.000



		6

		Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		1.800



		7

		Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

		50.000



		8

		Thuế thu nhập cá nhân 

		2.950.000



		9

		Thu xổ số kiến thiết

		730.582



		10

		Thu phí xăng dầu

		



		11

		Thu phí, lệ phí

		810.000



		12

		Thu tiền sử dụng đất

		450.000



		13

		Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

		130.000



		14

		Thu tiền bán nhà

		1.400



		15

		Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản tại xã, …

		5.800



		16

		Thuế bảo vệ môi trường

		630.000



		17

		Thu khác ngân sách

		71.000



		II

		Thu từ dầu thô

		55.500.000



		III

		Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị

		



		

		Gia tăng hàng hóa nhập khẩu do Hải quan thu

		19.900.000



		1

		Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

		



		2

		Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn)

		



		3

		Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu

		



		4

		Thu khác

		



		IV

		Thu viện trợ không hoàn lại

		



		V

		Thu chuyển nguồn

		



		VI

		Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước

		



		VII

		Thu kết dư ngân sách năm trước

		



		B

		Các khoản thu được để lại quản lý chi qua ngân sách nhà nước

		446.425



		

		TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

		8.963.770



		A

		Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương

		8.517.345



		1

		Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%

		1.865.632



		2

		Thu phân chia theo tỷ lệ % Ngân sách địa phương được hưởng

		6.243.646



		3

		Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

		180.870



		4

		Thu kết dư

		227.197



		5

		Thu viện trợ

		



		6

		Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang

		



		7

		Thưởng vượt thu năm 2009 và cấp bù theo Nghị quyết 30

		



		B

		Các khoản thu được để lại quản lý chi qua ngân sách nhà nước

		446.425



		1

		Học phí

		41.835



		2

		Viện phí

		362.590



		3

		Các khoản phí, lệ phí

		/



		4

		Sự nghiệp văn xã – xã hội

		/



		5

		Sự nghiệp kinh tế

		/



		6

		Quản lý nhà nước

		/



		7

		Các khoản huy động đóng góp XD CSHT

		/



		8

		Các khoản khác (Phạt vi phạm hành chính, …. )

		42.000





DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012


 ( Kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu )


 Mẫu số 13/CKTC-NSĐP


 Đơn vị tính: triệu đồng


		Stt

		Chỉ tiêu

		Dự toán



		1

		2

		3



		

		TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

		8.963.770



		A

		Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

		8.517.345



		I

		Chi đầu tư phát triển

		4.114.967



		

		Trong đó:

		



		

		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

		701.089



		

		Chi khoa học, công nghệ

		134.050



		II

		Chi thường xuyên

		4.165.018



		

		Trong đó:

		



		1

		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

		1.151.433



		2

		Chi khoa học, công nghệ

		46.104



		III

		Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư cơ sở hạ tầng

		



		

		Theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước

		/



		IV

		Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính

		16.000



		V

		Dự phòng ( đối với dự toán )

		221.360



		VI

		Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

		/



		B

		Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước

		446.425





DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2012


 ( Kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ).


Mẫu số 14/CKTC-NSĐP


 Đơn vị tính : triệu đồng


		Stt

		Chỉ tiêu

		Dự toán



		1

		2

		3



		

		TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

		7.577.891



		I

		Chi đầu tư phát triển

		3.164.059



		1

		Chi đầu tư xây dựng cơ bản

		3.022.101



		2

		Chi đầu tư phát triển khác

		141.958



		II

		Chi thường xuyên

		2.008.092



		1

		Chi quốc phòng, 

		28.110



		2

		Chi an ninh

		8.400



		3

		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

		301.815



		4

		Chi y tế

		283.946



		5

		Chi khoa học, công nghệ

		46.104



		6

		Chi văn hóa thông tin

		30.941



		7

		Chi phát thanh truyền hình

		20.409



		8

		Chi thể dục thể thao

		13.991



		9

		Chi đảm bảo xã hội

		223.711



		10

		Chi sự nghiệp kinh tế

		385.017



		

		Trong đó : Sự nghiệp môi trường

		166.002



		11

		Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể

		231.942



		12

		Chi trợ giá hàng chính sách

		/



		13

		Chi khác

		271.706



		14

		Chi thực hiện chương trình mục tiêu

		62.870



		15

		Chi thực hiện cải cách tiền lương

		90.332



		III

		Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư cơ sở hạ tầng theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước

		16.000



		IV

		Dự phòng (đối với dự toán )

		147.439



		V

		Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

		1.814.415



		VI

		Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

		/



		VII

		Các khoản chi được quản lý qua ngân sách

		427.886





BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2012 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN 


 ( Kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh).


Mẫu số 15/CKTC-NSĐP 


ĐVT: Triệu đồng


		Stt

		Đơn vị

		Chi đầu tư phát triển

		Chi thường xuyên

		Chi CTr mục tiêu



		

		

		

		Tổng chi từ ngân sách

		bao gồm

		



		

		

		

		

		Quản lý nhà nước

		Sự nghiệp giáo dục

		Sự nghiệp đào tạo

		Sự nghiệp y tế

		Sự nghiệp giao thông vận tải

		Sự nghiệp văn hoá

		Sự nghiệp phát thanh truyền hình

		Sự nghiệp thể dục thể thao

		Sự nghiệp đảm bảo xã hội

		SN khoa học công nghệ

		SN công nghệ thông tin

		SN môi trường

		SN nông lâm thuỷ lợi

		SN địa chính

		SN kinh tế

		Trợ giá

		Thi đua KT

		Nhiệm vụ, dự án quy hoạch

		AN QP, khác

		Chương trình, đề án của Tỉnh

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		A

		B

		1

		2=3+…+22

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23



		 

		 TỔNG 

		 

		 1,889,735 

		 231,942 

		 212,764 

		 89,051 

		 283,946 

		 56,500 

		 30,941 

		 20,409 

		 13,991 

		 223,711 

		 17,221 

		 28,883 

		 166,002 

		 55,901 

		 15,750 

		 75,870 

		 - 

		 8,793 

		 25,000 

		 252,900 

		 80,160 

		 - 



		 I 

		 Chi QLNN và SN 

		 

		 1,325,688 

		 165,723 

		 212,764 

		 82,496 

		 283,946 

		 - 

		 27,689 

		 20,409 

		 13,991 

		 152,190 

		 16,371 

		 16,913 

		 115,802 

		 55,901 

		 15,750 

		 65,031 

		 - 

		 8,546 

		 12,338 

		 - 

		 59,828 

		 - 



		 1 

		 UBND Tỉnh 

		 

		 13,855 

		 13,095 

		 

		 60 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 700 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 2 

		 VP Đoàn ĐBQH&HĐND 

		 

		 8,697 

		 8,297 

		 

		 150 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 250 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 3 

		 Sở Kế hoạch - Đầu tư 

		 

		 6,697 

		 5,689 

		 

		 195 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 172 

		 

		 

		 

		 641 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 4 

		 Sở Công thương 

		 

		 33,853 

		 10,088 

		 

		 150 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 1,014 

		 

		 

		 

		 2,117 

		 

		 35 

		 3,721 

		 

		 16,728 

		 



		 5 

		 Sở Nội vụ 

		 

		 28,132 

		 8,167 

		 

		 10,200 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 710 

		 

		 

		 

		 974 

		 

		 8,081 

		 

		 

		 

		 



		 6 

		 Sở Giáo dục - Đào tạo 

		 

		 238,809 

		 5,054 

		 212,764 

		 4,550 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 850 

		 

		 

		 

		 

		 

		 220 

		 371 

		 

		 15,000 

		 



		 7 

		Sở Y tế

		

		361,808

		6,172

		

		9,510

		283,946

		

		

		

		

		60,651

		

		285

		

		

		

		

		

		44

		

		

		1,200

		 



		 8 

		 Sở Văn hóa - TTDL 

		 

		 57,666 

		 5,777 

		 

		 550 

		 

		 

		 27,689 

		 

		 13,991 

		 

		 

		 322 

		 

		 

		 

		 769 

		 

		 34 

		 

		 

		 8,534 

		 



		 9 

		 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

		 

		 104,667 

		 8,977 

		 

		 300 

		 

		 

		 

		 

		 

		 91,539 

		 

		 323 

		 

		 

		 

		 897 

		 

		 26 

		 

		 

		 2,605 

		 



		 10 

		 Sở Khoa học - Công nghệ 

		 

		 20,442 

		 3,482 

		 

		 150 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 16,371 

		 439 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 11 

		Sở Tài chính

		

		12,534

		10,585

		

		200

		

		

		

		

		

		

		

		1,740

		

		

		

		

		

		9

		

		

		

		 



		 12 

		 Thanh tra Tỉnh 

		 

		 4,086 

		 3,677 

		 

		 200 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 200 

		 

		 

		 

		 

		 

		 9 

		 

		 

		 

		 



		 13 

		 Sở Nông nghiệp - PTNT 

		 

		 117,520 

		 38,223 

		 

		 800 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 900 

		 5,522 

		 55,901 

		 

		 

		 

		 61 

		 1,468 

		 

		 14,645 

		 



		 14 

		 Sở Giao thông - Vận tải 

		 

		 7,827 

		 6,479 

		 

		 50 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 350 

		 

		 

		 

		 948 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 15 

		 Sở Tư pháp 

		 

		 4,852 

		 3,157 

		 

		 100 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 138 

		 

		 

		 

		 1,457 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 16 

		 Sở Ngoại vụ 

		 

		 1,919 

		 1,639 

		 

		 80 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 200 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 17 

		 Sở Tài nguyên - Môi trường 

		 

		 38,592 

		 9,362 

		 

		 200 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 500 

		 4,772 

		 

		 15,750 

		 4,344 

		 

		 

		 2,678 

		 

		 986 

		 



		 18 

		Sở Xây dựng

		

		101,400

		4,161

		

		100

		

		

		

		

		

		

		

		300

		92,000

		

		

		1,101

		

		9

		3,729

		

		

		 



		 19 

		 Sở Th.tin - Tr.thông 

		 

		 11,254 

		 3,468 

		 

		 50 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 6,520 

		 

		 

		 

		 1,216 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 20 

		 Ban QL phát triển Côn Đảo 

		 

		 1,386 

		 1,336 

		 

		 50 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 21 

		 Ban QL các khu CN 

		 

		 50,219 

		 3,107 

		 

		 100 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 200 

		 

		 

		 

		 46,812 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 22 

		 Trường Cao đẳng cộng đồng 

		 

		 9,666 

		 

		 

		 9,657 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 9 

		 

		 

		 

		 



		 23 

		 Trường Cao đẳng sư phạm 

		 

		 21,923 

		 

		 

		 21,914 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 9 

		 

		 

		 

		 



		 24 

		Trường Chính trị

		

		11,261

		

		

		10,811

		

		

		

		

		

		

		

		450

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 



		 25 

		Đài Phát thanh TH

		

		20,639

		

		

		100

		

		

		

		20,409

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		130

		 



		 26 

		 Vườn Quốc gia Côn Đảo 

		 

		 14,029 

		 

		 

		 150 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 13,508 

		 

		 

		 

		 

		 

		 371 

		 

		 

		 



		 27 

		 TT Xúc tiến đầu tư 

		 

		 1,222 

		 

		 

		 30 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 150 

		 

		 

		 

		 1,042 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 28 

		 BCĐ. Phòng chống tham nhũng 

		 

		 1,456 

		 1,416 

		 

		 40 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 29 

		 Quỹ bảo vệ môi trường 

		 

		 - 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 30 

		 Trường Cao đẳng nghề 

		 

		 12,049 

		 

		 

		 12,049 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 31 

		 Ban dân tộc Tỉnh 

		 

		 4,515 

		 4,315 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 200 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 32 

		 Ban quản lý Trung tâm hành chính chính trị tỉnh 

		 

		 2,713 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 2,713 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 II 

		 Chi Đ/Thể được đảm bảo 

		 

		 19,083 

		 13,892 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 3,252 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 907 

		 - 

		 - 

		 - 

		 839 

		 - 

		 193 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 



		 1 

		 Tỉnh đoàn Thanh niên 

		 

		 7,757 

		 4,420 

		 

		 

		 

		 

		 3,252 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 70 

		 

		 15 

		 

		 

		 

		 



		 2 

		 UB Mặt trận TQVN 

		 

		 3,188 

		 3,130 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 58 

		 

		 

		 

		 



		 3 

		 Hội Phụ nữ 

		 

		 2,431 

		 2,373 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 58 

		 

		 

		 

		 



		 4 

		 Hội Nông dân 

		 

		 3,884 

		 2,164 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 907 

		 

		 

		 

		 769 

		 

		 44 

		 

		 

		 

		 



		 5 

		 Hội Cựu chiến binh 

		 

		 1,823 

		 1,805 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 18 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 - 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 III 

		 Chi Đ/Thể được hỗ trợ 

		 

		 9,303 

		 7,478 

		 - 

		 165 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 100 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 36 

		 - 

		 - 

		 1,524 

		 - 



		 1 

		 Hội Đông y 

		 

		 585 

		 515 

		 

		 70 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 2 

		 Hội Nhà báo 

		 

		 468 

		 458 

		 

		 10 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 3 

		 Hội Chữ thập đỏ 

		 

		 799 

		 779 

		 

		 20 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 4 

		 Hội Văn học Nghệ thuật 

		 

		 640 

		 520 

		 

		 10 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 110 

		 



		 5 

		 Hội Luật gia 

		 

		 235 

		 235 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 6 

		 Hội Người mù 

		 

		 530 

		 530 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 7 

		 Hội Khuyến học 

		 

		 331 

		 331 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 8 

		 Liên hiệp các tổ chức HN 

		 

		 652 

		 623 

		 

		 20 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 9 

		 

		 

		 

		 



		 9 

		 Liên minh hợp tác xã 

		 

		 2,630 

		 1,063 

		 

		 35 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 100 

		 

		 

		 

		 

		 

		 18 

		 

		 

		 1,414 

		 



		 10 

		 Hội nạn nhân chất độc da cam 

		 

		 237 

		 237 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		 11 

		 Liên hiệp các hội khoa học KT 

		 

		 340 

		 340 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 12 

		 Hội Làm vườn 

		 

		 336 

		 336 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 13 

		 Hội Sử học 

		 

		 235 

		 235 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 14 

		 Ban Liên lạc tù chính trị 

		 

		 165 

		 165 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 15 

		 Hội Cựu TNXP 

		 

		 247 

		 247 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 16 

		 Hội Người Cao tuổi 

		 

		 338 

		 329 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 9 

		 

		 

		 

		 



		 17 

		 Các hội khác 

		 

		 535 

		 535 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 IV 

		 Khối Đảng 

		 

		 49,587 

		 44,849 

		 - 

		 3,800 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 920 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 18 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 



		 1 

		 Văn phòng Tỉnh ủy (QLNN) 

		 

		 45,787 

		 44,849 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 920 

		 

		 

		 

		 

		 

		 18 

		 

		 

		 

		 



		 2 

		 Văn phòng Tỉnh ủy (đào tạo) 

		 

		 3,800 

		 

		 

		 3,800 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 V 

		 An ninh quốc phòng 

		 

		 38,238 

		 - 

		 - 

		 1,728 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 36,510 

		 - 

		 - 



		 1 

		 Công an tỉnh 

		 

		 9,387 

		 

		 

		 987 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 8,400 

		 

		 



		 2 

		 Bộ chỉ huy biên phòng 

		 

		 9,144 

		 

		 

		 244 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 8,900 

		 

		 



		 3 

		 Bộ Chỉ huy Quân sự 

		 

		 19,707 

		 

		 

		 497 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 19,210 

		 

		 



		 VI 

		 Hỗ trợ Cơ quan TW 

		 

		 862 

		 

		 

		 862 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 VII 

		 Chi khác ngân sách 

		 

		 25,546 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 25,546 

		 

		 



		 

		 Tr.đó : Chi đoàn Đại biểu Q.Hội 

		 

		 800 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 800 

		 

		 



		 VIII 

		 Chi SN giao thông vận tải 

		 

		 56,500 

		 

		 

		 

		 

		 56,500 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 IX 

		 Các đề án quy hoạch 

		 

		 12,662 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 12,662 

		 

		 

		 



		 X 

		 Chi công nghệ thông tin 

		 

		 10,043 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 10,043 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 XI 

		 Các Chương trình, đề án, dự án của Tỉnh 

		 

		 18,808 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 18,808 

		 



		 XII 

		 Các nội dung khác 

		 

		 323,415 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 - 

		 71,521 

		 850 

		 - 

		 50,200 

		 - 

		 - 

		 10,000 

		 - 

		 - 

		 - 

		 190,844 

		 - 

		 - 



		 1 

		 Chi trợ cấp tết 

		 

		 105,000 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 105,000 

		 

		 



		 2 

		 Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành 

		 

		 6,000 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 6,000 

		 

		 



		 3 

		 Chi hỗ trợ trả lãi suất nuôi bò cho hộ nghèo 

		 

		 3,000 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 3,000 

		 

		 



		 4 

		 Chế độ thôi việc, nghỉ việc. 

		 

		 8,500 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 8,500 

		 

		 



		 5 

		 Chi tiền lương mới 

		 

		 35,000 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 35,000 

		 

		 



		 6 

		 Chi lễ, hội và các sự kiện lớn 

		 

		 8,000 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 8,000 

		 

		 



		 7 

		 Đưa rước CBCCVC từ Vũng Tàu sang Bà Rịa làm việc 

		 

		 25,344 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 25,344 

		 

		 



		 8 

		 BHYT cho HSSV 

		 

		 16,308 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 16,308 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 9 

		 Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị 

		 

		 8,100 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 8,100 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 10 

		 Bảo hiểm cho hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp 

		 

		 11,295 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 11,295 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 11 

		 Hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg 

		 

		 35,818 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 35,818 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 12 

		 KP xây dựng, áp dụng ISO (9001:2008) theo QĐ 1655/QĐ-UBND 29/7/2011 của UBND tỉnh 

		 

		 850 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 850 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 13 

		 Thanh toán theo thực tế do điều chỉnh đơn giá theo Hướng dẫn 3734/HD-UBND, 3735/HD-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh 

		 

		 10,000 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 10,000 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 14 

		 Chi xử lý rác khi có quyết định của cấp thẩm quyền 

		 

		 50,200 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 50,200 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH - NĂM 2012


 (Kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012của Ủy ban nhân dân tỉnh)


 Mẫu số 18/CKTC-NSĐP


 Đơn vị tính: triệu đồng


		Stt

		Tên các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

		Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo phân cấp

		Tổng chi cân đối ngân sách huyện

		Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện



		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		

		

		Bổ sung cân đối

		Bổ sung có mục tiêu



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Huyện Châu Đức

		143.630

		426.049

		354.087

		303.833

		50.254



		2

		Huyện Xuyên Mộc

		137.833

		404.923

		338.158

		285.460

		52.698



		3

		Thành phố Vũng Tàu

		2.654.504

		843.581

		117.705

		/

		117.705



		4

		Huyện Đất Đỏ

		80.010

		315.764

		273.084

		196.185

		76.898



		5

		Thị xã Bà Rịa

		246.674

		358.842

		231.628

		206.219

		25.409



		6

		Huyện Côn Đảo

		12.040

		189.902

		184.185

		156.177

		28.008



		7

		Huyện Tân Thành

		551.847

		377.126

		114.188

		57.064

		57.124



		8

		Huyện Long Điền

		168.566

		284.108

		201.381

		177.697

		23.684



		

		Tổng số

		3.995.104

		3.200.295

		1.814.415

		1.382.636

		431.779





KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


 (Kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh).


Mẫu số 17/CKTC-NSĐP


Đơn vị tính: triệu đồng


		Stt

		Danh mục dự án

		Chủ đầu tư

		Quy mô xây dựng

		Giá trị công trình

		Kế hoạch 2012



		

		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó: vốn XSKT

		Trong đó BTGPMB



		

		TỔNG SỐ

		 

		 

		27,721,430

		2,992,739

		708,582

		508,100



		A

		DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

		 

		 

		5,627,985

		650,000

		

		



		 

		TTKL dự án đã hoàn thành

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Cao đẳng cộng đồng

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		14ha, 4.000 SV

		54,376

		3,000

		 

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đường 51B (Đoạn cuối Quốc lộ 51)

		Sở Giao thông - Vận tải

		12,02km

		654,968

		40,000

		 

		 



		2

		Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ 1

		Cty ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1

		954,4 ha

		1,722,700

		80,000

		 

		 



		3

		Dự án ODA thu gom và xử lý nước thải Thành phố Vũng Tàu

		Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		20.000 m3/ngày

		507,559

		70,000

		 

		 



		4

		Trung tâm hành chính-Chính trị tỉnh (Trung tâm hội nghị)

		Sở Xây dựng

		8.329 m2

		128,824

		1,000

		 

		 



		5

		Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh (Trụ sở cơ quan khối Đảng, Đoàn thể)

		Sở Xây dựng

		23.364 m2

		264,352

		20,000

		 

		 



		6

		Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh (Trụ sở cơ quan khối Chính quyền)

		Sở Xây dựng

		55.911 m2

		562,671

		100,000

		 

		 



		7

		Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh (Khối phục vụ)

		Sở Xây dựng

		 

		102,395

		15,000

		 

		 



		8

		Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh (Khối HTKT và cảnh quan)

		Sở Xây dựng

		 

		176,520

		10,000

		 

		 



		9

		Xây dựng mới Bệnh viện tỉnh tại Bà Rịa

		Sở Xây dựng

		700 giường

		828,701

		200,000

		200,000

		 



		10

		Xây dựng mới Bệnh viện thành phố Vũng Tàu

		Sở Xây dựng

		350 giường

		435,519

		110,000

		110,000

		 



		 

		Chuẩn bị đầu tư

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Công viên Bàu sen thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		40,8 ha

		189,400

		500

		 

		 



		2

		Khu chế biến hải sản tập trung

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		 

		 

		500

		 

		 



		B

		CÁC DỰ ÁN CÒN LẠI

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		1,568,979

		160,000

		 

		 



		a

		TTKL dự án đã hoàn thành

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đường vào khu nhà ở Đồi Ngọc tước Thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		698,65 m

		15,783

		1,400

		 

		 



		b

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Trung học Cơ sở phường 12 thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		30 phòng

		67,037

		8,000

		8,000

		 



		2

		Đường Ngô Quyền phường 10 thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		1.487m

		68,413

		7,000

		 

		 



		3

		Trường Trung học Phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		36 phòng học

		70,998

		5,000

		5,000

		 



		4

		Khu di tích lịch sử nhà má Tám Nhung

		UBND thành phố Vũng Tàu

		1.084m2

		16,430

		4,000

		 

		 



		5

		Trường Trung học Cơ sở phường 5 thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		36 phòng học

		66,544

		8,000

		8,000

		 



		6

		Trường Tiểu học Long sơn (thay cho Trường Tiểu học Bến Điệp thôn 3 Long Sơn)

		UBND thành phố Vũng Tàu

		30 phòng

		42,575

		8,000

		8,000

		 



		7

		Khu tái định cư dự án Trung tâm văn hóa thể thao Bàu trũng

		UBND thành phố Vũng Tàu

		90 căn hộ

		42,055

		7,000

		 

		 



		8

		Đường Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		1.040m

		64,409

		8,000

		 

		8,000



		9

		Bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Hành chính thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		90.394m2

		72,776

		10,000

		 

		10,000



		10

		Bồi thường giải phóng mặt bằng khu tái định cư Tây Bắc đường AIII thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		24,8ha; 513 lô đất

		169,721

		5,000

		 

		5,000



		11

		Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		30 phòng học

		56,609

		6,000

		6,000

		 



		12

		Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình Giã phường 10, thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		1.934m

		162,398

		7,000

		 

		7,000



		13

		Đường vào trụ sở Ủy ban nhân dân phường 10

		UBND thành phố Vũng Tàu

		180m

		14,479

		7,000

		 

		7,000



		c

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Mẫu giáo xã Long sơn

		UBND thành phố Vũng Tàu

		14 nhóm lớp

		43,275

		9,000

		9,000

		 



		2

		Trường Tiểu học Bến Nôm phường 10

		UBND thành phố Vũng Tàu

		30 phòng học

		37,874

		11,000

		 

		10,500



		3

		Trường Mầm non Phước cơ

		UBND thành phố Vũng Tàu

		15 nhóm lớp

		29,221

		5,000

		 

		 



		4

		Trường Trung học Cơ sở Hàn Thuyên (thay cho Trường Trung học Cơ sở phường 9)

		UBND thành phố Vũng Tàu

		36 phòng học

		86,564

		15,000

		 

		8,800



		5

		Trường tiểu học phường 2 Thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		30 phòng học

		84,592

		15,000

		 

		6,200



		6

		Trường Tiểu học phường 12 Thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		36 phòng học

		104,164

		12,000

		 

		11,500



		d

		Chuẩn bị đầu tư

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Trung học Cơ sở phường 8

		UBND thành phố Vũng Tàu

		28 phòng học

		65,161

		50

		 

		 



		2

		Trường Trung học Cơ sở phường 11

		UBND thành phố Vũng Tàu

		30 phòng học

		38,838

		50

		 

		 



		3

		Đường vào Trường Trung học Cơ sở phường 12, thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		761m

		46,325

		50

		 

		 



		4

		Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Hành chính thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		100

		 

		 



		5

		Xây dựng Trung tâm Hành chính thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		100

		 

		 



		6

		Rừng ngập mặn cảnh quan Phước Cơ và phía Bắc đường Gò Găng sang Long Sơn

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		7

		Cải tạo nâng cấp đường Bình Giã (đoạn từ Lê Hồng Phong đến đường 51B-Nguyễn An Ninh

		UBND thành phố Vũng Tàu

		1.719m

		102,738

		50

		 

		 



		8

		Khu tái định cư đường Lưu Chí Hiếu thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		9

		Khu tái định cư đường 51B giáp trận địa tên lửa D57 thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		10

		Khu tái định cư dọc đường Đô Lương phường 11 và 12 thành phố Vũng Tàu từ Lữ đoàn 171 đến đường AIII

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		11

		Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh, thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		12

		Trường Mầm non phường 2

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		13

		Trường Mầm non phường Thắng Tam

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		14

		Trường Mầm non phường 6

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		15

		Trường Mầm non Rạch Dừa Phường Rạch Dừa

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		16

		Trường Mầm non Phường Nguyễn An Ninh

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		17

		Trường Mầm non Hàng Điều phường 11

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		18

		Trường Mầm non Phường 12

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		19

		Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		20

		Trường Trung học Cơ sở Nguyễn An Ninh

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		21

		Mở rộng Trường Tiểu học bán trú Hạ Long thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		22

		Trường Mầm non phường 3 thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		23

		Trường Mầm non phường 9 thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		24

		Mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		25

		Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		26

		Khu tái định cư 10ha trong 58ha phường 10

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		100

		 

		 



		27

		Xây dựng nhà tang lễ thành phố Vũng Tàu

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		28

		Đường hàng điều (đoạn từ Quốc lộ 51B đến 51C)

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		29

		Cải tạo nâng cấp đường Bến Nôm

		UBND thành phố Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		II

		Thị xã Bà Rịa

		 

		 

		1,655,172

		160,000

		 

		 



		a

		TTKL DA đã hoàn thành

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Trung học Cơ sở Kim dinh

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		24 phòng

		33,405

		4,000

		4,000

		 



		2

		Trường Tiểu học Trần Văn Quan Thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		24 phòng

		27,730

		3,000

		3,000

		 



		3

		Khu nhà ở liên kế các lô I, K thuộc khu tái định cư H20

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		60 căn hộ

		48,539

		3,100

		 

		 



		4

		Khu nhà ở liên kế lô M thuộc khu tái định cư H20

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		41 căn hộ

		36,301

		3,000

		 

		 



		5

		Xây dựng chung cư lô A, B cho người thu nhập thấp tại khu tái định cư Gò Cát 6 (giai đoạn 1)

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		224 căn hộ

		119,628

		3,000

		 

		 



		6

		Kè bờ Đông sông Dinh giai đoạn 2

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		32.000m2

		67,298

		2,600

		 

		 



		7

		Đường quy hoạch số 4 thị xã Bà Rịa (giai đoạn 1)

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		2,5 km

		74,251

		7,000

		 

		 



		8

		Khu tái định cư Đông Quốc lộ 56

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		23 ha, 850 lô đất

		28,211

		1,000

		 

		 



		9

		Trường Trung học Cơ sở Long toàn

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		27 phòng học

		44,239

		3,000

		3,000

		 



		10

		Trường Tiểu học Phan Bội Châu Thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		25 phòng

		72,067

		5,000

		5,000

		 



		11

		Trường Trung học Cơ sở Gò cát

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		24 phòng

		36,575

		6,000

		6,000

		 



		b

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường mầm non Kim dinh thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		15 nhóm lớp, 375 cháu

		36,220

		7,000

		7,000

		 



		2

		Trường Tiểu học bán trú Nguyễn Bá Ngọc 

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		30 phòng học

		55,388

		8,000

		8,000

		 



		3

		Đường Điện Biên Phủ nối dài phía Đông

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		2.320m

		115,861

		5,800

		 

		 



		4

		Đường quy hoạch số 4 thị xã Bà Rịa giai đoạn 2 (từ Hương lộ 10 đến đường Trường Chinh)

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		4.661,5m

		136,720

		5,000

		 

		 



		5

		Bồi thường giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỷ thuật khu tái định cư tại chỗ công viên 30/4 thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		10,37ha; 486 lô đất

		130,947

		10,000

		 

		 



		6

		Trường Trung học Cơ sở Phước Tân

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		27 phòng

		76,980

		7,000

		7,000

		 



		7

		Trường Tiểu học bán trú Long Hương

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		24 phòng

		35,999

		8,000

		8,000

		 



		8

		Trường Tiểu học Điện Biên Thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		8 phòng

		23,301

		7,000

		7,000

		 



		9

		Khu bán trú Trường Tiểu học Trần Văn Thượng xã Long phước thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		1.628 m2

		19,940

		6,000

		6,000

		 



		10

		Khu tái định cư phía Bắc hương lộ 10 phường Long Tâm thị xã Bà Rịa (phục vụ Bồi thường giải phóng mặt bằng khu Vạn kiếp)

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		10,56ha; 393 lô đất

		80,566

		8,000

		 

		 



		c

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Hệ thống đèn cao áp sân vận động thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		04 trụ đèn

		6,894

		5,000

		 

		 



		2

		Khu bán trú và 12 phòng học Trường Tiểu học Kim Dinh

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		12 phòng

		15,115

		5,000

		 

		4,800



		3

		Trươờng Mầm non Phước nguyên

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		15 mhóm lớp

		16,926

		5,000

		 

		2,700



		4

		Mở rộng khu tái định cư Đông Quốc lộ 56 thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		12,46ha; 1.350 căn hộ và 322 nền đất

		208,413

		17,000

		 

		16,500



		5

		Đường vào khu công nghiệp Kim Dinh (Đường quy hoạch số 14 phường Kim Dinh)

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		1.400m

		34,240

		5,000

		 

		5,000



		6

		Hương lộ 10 thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		4.601 m

		73,418

		10,000

		 

		10,000



		c

		Chuẩn bị đầu tư

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Công viên 30/4 (57 ha Vạn Kiếp) thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		 

		 

		50

		 

		 



		2

		Trường Mầm non Phước Hiệp

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		 

		 

		50

		 

		 



		3

		Trường Mầm non Long Xuyên xã Hòa Long 

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		 

		 

		50

		 

		 



		4

		Chung cư lô A, B cho người có thu nhập thấp tại khu tái định cư Gò Cát 6 (giai đoạn 2 - lô A)

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		 

		 

		50

		 

		 



		5

		Dự án di dời 2 sợi dây chằng trụ điện và nâng cao độ võng của đường dây 110kV Bà Rịa – Long Đất nằm trong Khu tái định cư Gò Cát 6, thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		 

		 

		50

		 

		 



		6

		Đường trục chính xã Tân Hưng (giai đoạn II nối Quốc lộ 56)

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		 

		 

		50

		 

		 



		7

		Hạ tầng kinh tế khu quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Long Phước thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		 

		 

		50

		 

		 



		8

		Cải tạo bờ Tây sông Dinh 

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		 

		 

		50

		 

		 



		9

		Khu tái định cư cánh đồng mắt mèo thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		 

		 

		50

		 

		 



		10

		Đường Nguyễn Tất Thành nối dài

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		 

		 

		50

		 

		 



		III

		Huyện Tân Thành

		 

		 

		1,190,645

		160,000

		 

		 



		a

		TTKL DA đã hoàn thành

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Trung học Cơ sở Phú mỹ

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		36 phòng

		23,422

		2,000

		2,000

		 



		2

		Hạ tầng khu tái định cư Mỹ Xuân 26,54 ha

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		26,54 ha; 751 lô đất và 300 căn hộ chung cư

		120,373

		9,850

		 

		 



		3

		Trường Trung học Cơ sở xã Tân hòa

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		31 phòng học

		28,019

		6,000

		6,000

		 



		4

		Trường Trung học Cơ sở Mỹ Xuân cơ sở 2

		UBND huyện Tân Thành

		24 phòng học

		32,718

		6,000

		6,000

		 



		5

		Xây dựng nhà công vụ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Hắc dịch huyện Tân Thành

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		36 phòng

		13,396

		5,000

		5,000

		 



		b

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Trung học Cơ sở xã Tân Phước

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		33 phòng

		38,065

		10,000

		10,000

		 



		2

		Trường Tiểu học bán trú xã Mỹ Xuân

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		16 phòng nghỉ bán trú

		20,958

		5,000

		5,000

		 



		3

		Khu tái định cư xã Hắc dịch

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		15,6ha; 457 nền đất

		97,757

		14,000

		 

		 



		4

		Trường Mầm non xã Sông Xoài

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		10 nhóm lớp

		26,273

		10,000

		10,000

		 



		5

		Trường Mầm non xã Châu Pha

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		10 nhóm lớp

		35,724

		10,000

		10,000

		 



		6

		Trường Tiểu học Châu Pha B

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		24 phòng

		27,959

		10,000

		10,000

		 



		c

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Mầm non xã Mỹ Xuân

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		10 nhóm lớp

		42,207

		10,000

		 

		 



		2

		Trường Mầm non xã Tân hòa

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		10 nhóm lớp

		33,438

		10,000

		 

		 



		3

		Trường Mầm non xã Tân phước

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		10 nhóm lớp

		35,585

		10,000

		 

		 



		4

		Đường quy hoạch phía Đông và phía Bắc khu tái định cư 44 ha

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		1.312 m

		109,421

		22,000

		 

		21,800



		5

		Khu tái định cư xã Tân phước

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		15,282h; 498 nền đất

		152,333

		19,600

		 

		19,000



		d

		Chuẩn bị đầu tư

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đường vào cụm công nghiệp –tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		1.414m

		20,222

		50

		 

		 



		2

		Khu tái định cư xã Tân Hòa-Tân Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		12,7ha; 329 nền đất, 120 căn hộ chung cư

		143,627

		100

		 

		 



		3

		Trường Tiểu học xã Hắc Dịch

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		20 phòng học

		47,702

		50

		 

		 



		4

		Trường Tiểu học xã Tóc Tiên

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		26 phòng học

		40,605

		50

		 

		 



		5

		Trường Mầm non xã Tân Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		10 nhóm lớp

		38,564

		50

		 

		 



		6

		Trường Mầm non Phú Mỹ

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		 

		 

		50

		 

		 



		7

		Trường Mầm non xã Tóc Tiên

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		 

		 

		50

		 

		 



		8

		Trường Tiểu học Văn Lang xã Tân Hòa

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		 

		 

		50

		 

		 



		9

		Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm xã Phước Hòa

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		 

		 

		50

		 

		 



		10

		Trường Mầm non xã Hắc Dịch

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		10 nhóm lớp

		62,277

		50

		 

		 



		IV

		Huyện Long Điền

		 

		 

		977,761

		145,000

		 

		 



		a

		TTKL DA đã hoàn thành

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Mẫu giáo Phước Tỉnh

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		12 nhóm lớp

		24,933

		4,600

		3,582

		 



		b

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Trung học Phổ thông liên xã Phước Tỉnh - Phước Hưng

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		28 phòng

		100,346

		8,000

		8,000

		 



		2

		Trường Tiểu học bán trú Phước Hưng 3

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		28 phòng

		71,261

		8,000

		8,000

		 



		3

		Trường Tiểu học Phước Tỉnh 1

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		28 phòng

		89,346

		8,000

		8,000

		 



		4

		Xây dựng nhà công vụ giáo viên khu vực Long Hải -Phước Tỉnh

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		15 căn hộ

		17,312

		5,000

		5,000

		 



		5

		Đường Hải Lâm - Bàu Trứ huyện Long Điền

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		4.235,73m

		98,475

		10,000

		 

		 



		6

		Trường Tiểu học bán trú Long Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		28 phòng

		113,443

		10,000

		10,000

		 



		7

		Đường quy hoạch số 9 thị trấn Long Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		658,23m

		51,839

		8,000

		 

		 



		c

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đường quy hoạch số 14 thị trấn Long Điền (giai đoạn 2: hoàn thiện mặt đường)

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		1.047,8 m

		22,645

		10,000

		 

		7,600



		2

		Đường quy hoạch số 7 thị trấn Long Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		6.102 m

		54,721

		20,000

		 

		17,800



		3

		Trường Trung học Cơ sở Long Hải 2

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		24 phòng

		26,103

		8,000

		 

		7,800



		4

		Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Long Điền

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		20 phỏng

		81,490

		5,000

		 

		3,000



		5

		Trường Mầm non Long Điền 3

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		12 nhóm lớp

		15,127

		5,000

		 

		 



		6

		Trung tâm hành chính huyện Long Điền (giai đoạn: giải phóng mặt bằng, san nền và bờ kè)

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		8,042 ha

		95,892

		35,000

		 

		30,000



		d

		Chuẩn bị đầu tư

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Trung học Phổ thông thị trấn Long Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		24 phòng

		27,094

		50

		 

		 



		2

		Trường Tiểu học bán trú Phước Tỉnh

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		24 phòng

		34,205

		50

		 

		 



		3

		Trung tâm hành chính huyện Long Điền (giai đoạn 2: Các công trình hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc)

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		 

		 

		50

		 

		 



		4

		Xây dựng bể bơi thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao Bàu Thành

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		 

		 

		50

		 

		 



		5

		Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư và dịch vụ hậu cần thủy sản Lò Vôi

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		 

		 

		50

		 

		 



		6

		Cải tạo mở rộng đường ven biển đoạn từ cầu Cửa Lấp đền Ngã 3 Lò Vôi

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		 

		 

		50

		 

		 



		7

		Đường quy hoạch số 14 thị trấn Long Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		 

		 

		50

		 

		 



		8

		Nâng cấp mở rộng cảng Lò Vôi xã Phước Hưng (bờ kè, nhà lồng chợ hải sản)

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		308m

		53,529

		50

		 

		 



		V

		Huyện Đất Đỏ

		 

		 

		1,483,756

		145,000

		 

		 



		a

		TTKL DA đã hoàn thành

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 52 qua khu trung tâm Đất Đỏ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		4.900m

		280,411

		10,000

		 

		 



		2

		Đường Phước Hải - Lộc An

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		3,198 km

		77,492

		15,000

		 

		 



		3

		Đường quy hoạch số 2 xã Phước Hải (giai đoạn 1 và 2)

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		2.070m

		62,446

		26,600

		 

		 



		4

		Trường mầm non khu vực Đất Đỏ - Phước Long Thọ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		14 nhóm lớp

		28,480

		5,000

		5,000

		 



		5

		Trường Trung học Cơ sở xã Phước Thạnh

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		24 phòng

		26,105

		5,000

		5,000

		 



		6

		Xây dựng nhà công vụ giáo viên huyện Đất Đỏ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		40 căn hộ

		21,528

		6,000

		6,000

		 



		b

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Tiểu học Phước Hải 3

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		20 phòng

		44,843

		10,000

		10,000

		 



		2

		Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 52 đoạn qua trung tâm xã Long Tân huyện Đất Đỏ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		4.307,35m

		123,679

		20,000

		 

		 



		3

		Trung tâm Văn hóa huyện Đất Đỏ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		3.829m2

		152,688

		20,000

		 

		 



		c

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trạm Y tế xã Phước Long Thọ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		575m2

		8,952

		4,000

		 

		1,550



		2

		Trạm Y tế xã Lộc An

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		730m2

		9,109

		4,000

		 

		 



		3

		Trường Mầm non Phước Hải 3

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		14 mhóm lớp

		45,694

		9,000

		 

		2,150



		4

		Nâng cấp Tỉnh lộ 52 đoạn Phước Hải - Đất Đỏ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		3.863,74m

		346,944

		10,000

		 

		9,800



		d

		Chuẩn bị đầu tư

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đường quy hoạch số 2 xã Phước Long Thọ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		2km

		46,821

		50

		 

		 



		2

		Đường quy hoạch số 3 xã Phước Long Thọ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		3,5km

		48,565

		50

		 

		 



		3

		Chợ liên xã Long Mỹ - Phước Hội

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		 

		 

		50

		 

		 



		4

		Khu dân cư Phước Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		 

		 

		50

		 

		 



		5

		Cải tạo nâng cấp bến cá ấp Hải Lạc thị trấn Phước Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		 

		 

		50

		 

		 



		6

		Tuyến ĐT 992C (nối dài đường Lộc An – Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ) đến giáp ĐT 991B (đường Đá Bạc – Suối Rao, huyện Châu Đức) 

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		 

		 

		50

		 

		 



		7

		Đường ven núi Minh Đạm đoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp khu du lịch Thùy Dương đến ngã 3 Long Phù thị trấn Phước Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		5.581m

		159,999

		100

		 

		 



		VI

		Huyện Châu Đức

		 

		 

		1,006,987

		145,000

		 

		 



		a

		TTKL DA đã hoàn thành

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Tiểu học Trần Quang Diệu xã Cù Bị

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		18 phòng học

		22,674

		4,000

		4,000

		 



		2

		Trường Tiểu học Phan Chu Trinh xã Cù Bị

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		20 phòng học

		27,924

		4,000

		4,000

		 



		3

		Trường Tiểu học Lê Hồng Phong xã Kim Long

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		16 phòng học

		22,490

		10,000

		10,000

		 



		4

		Trường Trung học Cơ sở xã Bàu Chinh

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		21 phòng học

		36,402

		8,000

		8,000

		 



		5

		Trường Mầm non xã Bàu Chinh

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		12 nhóm lớp

		33,506

		8,000

		8,000

		 



		6

		Trường Mầm non khu vực Bình Giã - Bình Trung huyện Châu Đức (mầm non xã Bình Giã)

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		18 nhóm lớp

		34,961

		9,000

		9,000

		 



		7

		Xây dựng nhà công vụ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ huyện Châu Đức

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		62 căn hộ

		33,229

		7,000

		7,000

		 



		8

		Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thương mại Kim Long

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		7,8 ha

		38,675

		5,000

		 

		 



		b

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Hạ tầng kinh tế khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp đô thị Châu Đức

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		44,3 Ha; 1.039 lô đất và 300 căn hộ chung cư

		166,000

		20,000

		 

		 



		2

		Đường giao thông nông thôn nội vùng dự án định canh – định cư Ngãi Giao - Kim Long - Bình Giã huyện Châu Đức

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		6.328m

		10,853

		5,000

		 

		 



		3

		Đường khu quy hoạch dân cư xã Cù Bị huyện Châu Đức

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		13.798,64 m

		33,490

		5,000

		 

		 



		4

		Trung tâm văn hóa thể thao huyện Châu Đức

		UBND huyện Châu Đức

		12.183 m2

		186,643

		7,000

		 

		 



		5

		Đường quy hoạch số 25 thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		2.150,5m

		87,527

		5,000

		 

		4,500



		b

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Mầm non Nghĩa Thành

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		14 nhóm lớp

		30,516

		6,000

		 

		 



		2

		Đường giao thông nội vùng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu xã Suối Rao huyện Châu Đức

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		9,362km

		14,454

		4,000

		 

		 



		3

		Trường Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		24 phòng học

		66,003

		11,000

		 

		6,700



		4

		Trường Mầm non xã Xà Bang

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		18 nhóm lớp

		59,311

		10,000

		 

		5,400



		5

		Đường số 11 thị trấn Ngãi Giao

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		2.145,23 m

		102,329

		16,500

		 

		16,000



		c

		Chuẩn bị đầu tư

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Trung học Cơ sở Xà Bang

		UBND huyện Châu Đức

		18 phòng học

		58,495

		100

		 

		 



		2

		Trường Trung học Cơ sở Cao Bá Quát

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		18 phòng học

		76,057

		50

		 

		 



		3

		Trường Mầm non xã Bình trung huyện Châu Đức

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		 

		 

		50

		 

		 



		4

		Trường Mầm non xã Đá Bạc huyện Châu Đức

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		 

		 

		50

		 

		 



		5

		Trường Trung học phổ thông Chu Văn An huyện Châu Đức (xã Cù Bị)

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		 

		 

		50

		 

		 



		6

		Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Đức

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		 

		 

		50

		 

		 



		7

		Đường giao thông nội vùng dự án định canh định cư xã Đá Bạc

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		 

		 

		50

		 

		 



		8

		Đường giao thông nội vùng dự án định cư xã Đá Bạc (giai đoạn 2)

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		 

		 

		50

		 

		 



		9

		Trường Mầm non xã Bình Ba

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		15 nhóm lớp

		45,797

		50

		 

		 



		VII

		Huyện Xuyên Mộc

		 

		 

		841,994

		145,000

		 

		 



		a

		TTKL DA đã hoàn thành

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Trung học Phổ thông liên xã Bông Trang - Bưng Riềng - Bình Châu

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		36 phòng học

		54,799

		9,000

		9,000

		 



		2

		Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		1.289m2

		7,449

		400

		 

		 



		3

		Trường Mẫu giáo xã Tân Lâm

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		10 mhóm lớp

		13,622

		2,000

		2,000

		 



		4

		Trường Mầm non Bình Châu

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		10 nhóm/ 310 cháu

		13,589

		1,000

		 

		 



		5

		Trường Trung học Cơ sở xã Phước Tân giai đoạn 2

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		18 phòng học

		24,801

		6,000

		6,000

		 



		6

		Trường Tiểu học Hòa Hưng

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		12 phòng

		17,258

		2,000

		2,000

		 



		7

		Giai đoạn 3 Trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		1619m2

		14,503

		3,000

		3,000

		 



		8

		Bãi chứa rác tại Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		4 ha

		5,180

		900

		 

		 



		b

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		15 trụ neo và 48 bộ phao neo

		193,662

		30,000

		 

		 



		2

		Trường Tiểu học Bưng Kè B

		UBND huyện Xuyên Mộc

		30 phòng

		26,756

		11,000

		11,000

		 



		3

		Nâng cấp trường tiểu học Phước Bửu (khối hiệu bộ, khối bộ môn, bán trú)

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		4.989m2

		26,800

		12,000

		12,000

		 



		4

		Trường Tiểu học Hòa Hội

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		20 phòng học

		21,691

		7,000

		7,000

		 



		5

		Xây dựng nhà công vụ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Hòa Bình huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		20 căn hộ

		5,987

		1,000

		1,000

		 



		6

		Trường Tiểu học Gò cát xã Phước Thuận

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		10 phòng học

		28,964

		15,000

		15,000

		 



		c

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Mẫu giáo huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		15 nhóm lớp

		51,880

		15,000

		 

		2,200



		2

		Chợ xã Hòa Hưng huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		7.300m2; 112 quầy sạp

		26,150

		10,000

		 

		9,500



		3

		Chợ xã Tân Lâm huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		1,833 ha; 112 quầy sạp

		14,940

		5,000

		 

		350



		4

		Giai đoạn 2 Trường Trung học Cơ sở Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		2.256 m2

		22,467

		9,000

		 

		 



		5

		Mở rộng Trường Trung học Phổ thông Phước Bửu huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		735m2

		13,698

		5,000

		 

		4,700



		d

		Chuẩn bị đầu tư

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trường Tiểu học Phước Tân xã Phước Tân

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		17 phòng

		10,985

		50

		 

		 



		2

		Giai đoạn 2 Trường Trung học Cơ sở Bông Trang

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		12 phòng

		10,118

		50

		 

		 



		3

		Đường quy hoạch số 4 (đoạn 2)

		UBND huyện Xuyên Mộc

		2.470m

		86,354

		100

		 

		 



		4

		Mở rộng Trường Trung học Phổ thông Hòa Bình huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		18 phòng học

		46,180

		50

		 

		 



		5

		Đường quy hoạch số 2 thị trấn Phước Bửu

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		2.370,9 m

		104,161

		100

		 

		 



		6

		Hạ tầng kinh tế khu dân cư Bàu bàng xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		 

		 

		50

		 

		 



		7

		Trường Trung học Cơ sở Bàu Lâm

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		 

		 

		50

		 

		 



		8

		Trường Mầm non Hướng Dương xã Phước Thuận

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		 

		 

		50

		 

		 



		9

		Trường Mầm non Hòa Hiệp 2, xã Hòa Hiệp; 

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		 

		 

		50

		 

		 



		10

		Trường Mầm non Bình Châu 2 xã Bình Châu 

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		 

		 

		50

		 

		 



		11

		Trường Tiểu học Hồ Tràm.

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		 

		 

		50

		 

		 



		12

		Trường Trung học Cơ sở Hòa Hiệp 2 huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		 

		 

		50

		 

		 



		VIII

		Huyện Côn Đảo

		 

		 

		549,737

		70,000

		 

		 



		 

		TTKL DA đã hoàn thành

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Cải tạo nâng cấp cảng Côn Đảo tại Vũng Tàu

		Ban Quản lý Cảng Bến Đầm

		110m; tàu 2.000T

		53,336

		3,800

		 

		 



		2

		Cải tạo nâng cấp đường và hệ thống thoát nước nội thị Côn Đảo 

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		7.503m

		119,591

		10,000

		 

		 



		3

		Xây dựng chung cư công vụ

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		50 căn hộ

		48,585

		7,000

		 

		 



		a

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Cải tạo lưới điện 22kV Côn Đảo

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		14.757m trung thế, 24.631m hạ thế, 750kVA

		36,930

		8,600

		 

		 



		2

		Cảng tàu khách Côn Đảo

		Ban Quản lý Cảng Bến Đầm

		50md

		158,406

		18,000

		 

		 



		3

		Mở rộng nâng công suất nhà máy điện An Hội - Côn Đảo

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		3.000kVA

		72,765

		10,000

		 

		 



		b

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Hệ thống cấp nước khu trung tâm Côn Đảo

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		13.273m; D60-D165

		9,400

		4,000

		 

		 



		2

		Chung cư cho người thu nhập thấp

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		48 căn hộ

		41,249

		8,000

		 

		 



		c

		Chuẩn bị đầu tư

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trạm xử lý rác tại Côn Đảo

		UBND huyện Côn Đảo

		10T/ngày

		9,475

		50

		 

		 



		3

		Đường và kè quanh hồ Quang Trung - Côn Đảo

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		 

		 

		100

		 

		 



		4

		Các hồ chứa nước ngọt huyện Côn Đảo

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		 

		 

		50

		 

		 



		5

		Trường Trung học Cơ sở Côn Đảo

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		 

		 

		50

		 

		 



		6

		Khu bán trú Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		 

		 

		50

		 

		 



		7

		Khu luyện tập thể dục thể thao Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		 

		 

		50

		 

		 



		8

		Nâng cấp mở rộng cảng Bến đầm huyện Côn Đảo

		Ban Quản lý Cảng Bến Đầm

		 

		 

		200

		 

		 



		9

		Xây dựng phân khu hành chính dịch vụ Vườn quốc gia Côn Đảo

		Vườn Quốc gia Côn Đảo

		 

		 

		50

		 

		 



		IX

		Dự án do các BQLDA, các sở, ngành thuộc tỉnh làm chủ đầu tư

		 

		 

		12,100,931

		1,132,739

		 

		 



		a

		TTKL DA đã hoàn thành

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Mở rộng Trường Khiếm thị hữu nghị Tân Thành

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		2.010m2

		17,414

		1,789

		 

		 



		2

		Trụ sở làm việc và trang thiết bị kiểm tra an toàn vệ sinh, thú y thủy sản

		Chi cục QL chất lượng, ATVS và Thú y thủy sản

		1.900m2

		16,673

		2,000

		 

		 



		3

		Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Đông Xuyên

		Cty ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1

		3.000m3/ ngày

		39,571

		2,500

		 

		 



		4

		Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Phú Mỹ 1

		Cty ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1

		2.500m3/ngày đêm

		34,354

		2,500

		 

		 



		5

		Cải tạo mở rộng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm thị xã Bà Rịa

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		8 phòng học

		18,515

		2,000

		2,000

		 



		6

		Cải tạo mở rộng Trường Trung học Phổ thông Trần Văn Quan huyện Long Điền

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		2.361m2

		22,844

		2,000

		2,000

		 



		7

		Tuyến cống thoát nước mưa T1 và T2 khu công nghiệp Phú Mỹ 1 ra sông Thị Vải

		Cty ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1

		908m

		70,690

		7,000

		 

		 



		8

		Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh

		Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

		9.000 m2

		106,466

		13,000

		 

		 



		9

		Trường Trung học Y tế

		Sở Y tế

		700 HS

		79,467

		15,000

		15,000

		 



		10

		Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ

		Sở Y tế

		50 giường

		92,519

		5,000

		5,000

		 



		11

		Trường chuyên Lê Qúy Đôn thành phố Vũng Tàu

		Sở Xây dựng

		42 phòng

		281,156

		40,000

		 

		 



		12

		Trại gà giống tại huyện Đất Đỏ

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		8.808m2

		44,051

		3,000

		 

		 



		13

		Trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

		CC Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

		 

		25,103

		4,000

		 

		 



		14

		Mở rộng Trung tâm xã hội tại Tân Thành

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		7.104m2

		38,466

		5,000

		 

		 



		15

		Nâng cấp mở rộng trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		825,3m2

		6,690

		1,000

		 

		 



		16

		Kè Phước Tỉnh đoạn cửa sông

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		352m

		13,915

		1,000

		 

		 



		17

		Mua sắm thiết bị nhỏ lẻ chuyên dùng và thiết bị văn phòng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (02 dự án)

		Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

		 

		8,077

		1,000

		 

		 



		18

		Trung tâm quan trắc môi trường biển Côn Đảo

		Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường

		840m2

		21,386

		5,000

		 

		 



		19

		Xây dựng mới thư viện, sơn lại mặt tiền dãy phòng học lý thuyết và trang bị máy phát điện Trường Cao đẳng Cộng đồng

		Trường Cao đẳng cộng đồng

		1.507m2

		13,868

		2,000

		2,000

		 



		20

		Hệ cấp nước Tân Lâm

		Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		30.655m ống D220-D90

		19,028

		1,000

		 

		 



		21

		Sửa chữa trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		549,6m2

		3,228

		1,500

		 

		 



		22

		Xây dựng 21 tuyến điện hạ thế nông thôn

		Sở Công thương

		80,7km hạ thế; 2.225kVA

		22,713

		8,000

		 

		 



		23

		Xây dựng trạm kiểm lâm Bình Châu

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		131,5m2

		1,092

		500

		 

		 



		24

		Sử chữa cải tạo Hạt kiểm lâm Tân Thành và Châu Đức

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		437m2

		3,261

		1,000

		 

		 



		25

		Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ kết hợp Trung tâm tin học và thông tin khoa học công nghệ

		Sở Khoa học và Công nghệ

		2.260m2

		21,557

		5,000

		 

		 



		b

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình

		Sở Giao thông - Vận tải

		20,7 km

		265,126

		50,000

		 

		 



		2

		Bãi chứa rác tạm tại xã Tóc Tiên (Hạ tầng kinh tế khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên huyện Tân Thành)

		Công ty Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		100 ha

		114,086

		17,000

		 

		 



		3

		Xây dựng Trường Chính trị tỉnh

		Trường Chính trị Tỉnh

		14.510m3; 3.000 lượt học viên/năm

		109,323

		10,000

		 

		 



		4

		Thay thế các hố ga thu hiện hữu bằng hố ga ngăn mùi kiểu mới

		Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		21.272 hố ga

		209,443

		10,000

		 

		 



		5

		Nâng cấp dường Hội Bài -Châu Pha - Đá Bạc - Phước Tân

		Sở Giao thông - vận tải

		20,875km

		399,996

		60,000

		 

		 



		6

		Hệ thống tưới Châu Pha -Sông Xoài

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		18.140m, tưới 570 ha

		34,954

		5,000

		 

		 



		7

		Bệnh viện đa khoa huyện Long Điền

		Sở Y tế

		100 giường

		115,344

		20,000

		 

		 



		8

		Sửa chữa mở rộng trụ sở Chi cục Thú y

		Chi cục Thú y

		283,8m2

		4,060

		1,000

		 

		 



		9

		Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Bà Rịa

		Sở Y tế

		3.300m2

		25,325

		4,000

		4,000

		 



		10

		Xây dựng hàng rào bảo vệ Trung tâm dạy nghề và giải quyết việc làm Huyện Xuyên Mộc

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		1.923 m

		1,641

		500

		 

		 



		11

		Đường quy hoạch D15 khu du lịch Chí linh - Cửa Lấp thành phố Vũng Tàu

		Trung tâm Phát triển quỹ đất

		1.121,8m

		44,111

		10,000

		 

		 



		12

		Đường quy hoạch D10 khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp thành phố Vũng Tàu

		Trung tâm Phát triển quỹ đất

		836m

		58,890

		10,000

		 

		 



		13

		Tuyến cống hộp thoát nước đường số 4 thị xã Bà Rịa

		Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		 

		112,092

		10,000

		 

		 



		14

		Trạm tiếp sóng chương trình phát thanh – truyền hình tại huyện Côn Đảo

		Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

		300W

		5,682

		3,000

		 

		 



		15

		Trụ anten phát sóng tại Núi Lớn

		Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

		70m

		61,305

		2,000

		 

		 



		16

		Cải tạo nâng cấp thiết bị và công năng xe truyền hình lưu động

		Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

		 

		1,999

		1,000

		 

		 



		17

		Nhà bảo tàng tỉnh

		Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

		12.500m2

		139,076

		30,000

		 

		 



		18

		Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải giai đoạn 2

		Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải

		18.000m2

		15,073

		1,000

		 

		 



		19

		Hệ thống xử lý chất thải rắn cho các trung tâm y tế

		Sở Y tế

		06 lò đốt

		9,481

		2,000

		 

		 



		20

		Nhà ở xã hội tại khu Chí linh A phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

		Xí nghiệp quản lý và kinh doanh nhà

		451 căn hộ

		273,683

		45,000

		 

		 



		21

		Xây dựng nhà ở xã hội tại lô số 2 khu tái định cư đường AIII phường 11, thành phố Vũng Tàu

		Xí nghiệp quản lý và kinh doanh nhà

		440 căn hộ

		238,458

		20,000

		 

		20,000



		22

		Xây dựng khu hậu cứ cho Đoàn ca múa nhạc của Tỉnh tại Bà Rịa (Trụ sở Đoàn ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

		Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

		2.274m2

		45,121

		8,000

		 

		 



		23

		Hạ tầng khu nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp

		Sở Xây dựng

		14,47 ha, 1.012 căn hộ

		83,863

		40,000

		 

		40,000



		24

		DA ODA nước sạch nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nhà máy cấp nước Sông Hỏa và Hệ thống cấp nước Hổ Đá đen)

		Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		5.400m3/ ngày đêm

		207,198

		15,000

		 

		 



		25

		Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Dinh

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		1.095 tàu cá

		44,597

		8,000

		 

		1,600



		26

		Xây dựng mới trụ sở Chi cục Quản lý thủy nông

		Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi

		1.046m2

		10,498

		4,000

		 

		 



		27

		Đầu tư trang bị mới hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện đa khoa Lê Lợi, Bệnh viện đa khoa Tân Thành và Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc

		Sở Y tế

		350m3/ ngày; 60m3/ ngày; 120m3/ ngày

		14,461

		5,000

		 

		 



		28

		Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Bà Rịa, Trung tâm y tế huyện Long Điền và Trung tâm y tế huyện Châu Đức

		Sở Y tế

		350m3/ ngày; 60m3/ ngày; 60m3/ ngày

		12,026

		5,000

		 

		 



		29

		Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đầu mối và cầu giao thông qua hạ lưu tràn xả lũ hồ Đá đen

		Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi

		hàng rào 3.191m; cầu 33m; đường vào cầu 194m

		9,684

		4,000

		 

		 



		30

		Kiên cố hóa kênh mương N4 và N5 hồ Suối các huyện Xuyên Mộc

		Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi

		4.287m

		8,734

		4,000

		 

		 



		31

		Tỉnh lộ 765

		Sở Giao thông - Vận tải

		12,036 km

		289,605

		80,000

		 

		30,000



		32

		Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

		Trung tâm Đăng kiểm

		 

		30,787

		10,000

		 

		 



		33

		Hệ cấp nước xã Cù Bị

		Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		1.000m3/ngày

		26,169

		8,000

		 

		 



		34

		Trụ sở công ty Đầu tư và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1

		Cty ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1

		1.884m2

		24,324

		8,000

		 

		 



		35

		Sửa chữa nâng cấp Trường Trung học Phổ thông Xuyên Mộc

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		2.911m2

		38,610

		10,000

		10,000

		 



		36

		Cửa xả T3 khu công nghiệp Phú Mỹ

		Cty ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1

		8,1m x 3,2m x 3,4m

		4,497

		1,000

		 

		 



		37

		Mở rộng mạng cấp nước các nhà máy nước hiện hữu

		Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		96.764m

		36,203

		10,000

		 

		 



		38

		Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh tại lô B khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh

		Sở Nội vụ

		6.652m2

		141,791

		30,000

		 

		 



		39

		Thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng

		Trường Cao đẳng cộng đồng

		 

		75,030

		15,000

		 

		 



		40

		Hệ thống sản xuất chương trình thu qua vệ tinh Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

		Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

		 

		18,132

		5,000

		 

		 



		c

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Dự án thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa (ODA Thụy Sĩ) 

		Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		12.000m3/ ngày đêm

		548,600

		20,000

		 

		19,500



		2

		Sửa chữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Vũng Tàu

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		 

		8,910

		3,000

		 

		 



		3

		Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

		Sở Y tế

		2.995m2

		40,305

		9,000

		 

		1,600



		4

		Tràn xả lũ và kênh tưới bờ trái đập dâng Sông Ray

		Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi

		Tưới 100ha

		23,863

		8,000

		 

		7,500



		5

		Nâng cấp mở rộng Trại heo giống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		4.000 con giống/ năm

		72,589

		10,000

		 

		2,700



		6

		Kiên cố hóa kênh N3 đoạn K2+500 đến K6+500 thuộc hệ thống thủy lợi đập sông Dinh

		Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi

		3.567m

		14,250

		5,000

		 

		 



		7

		Sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Vũng Tàu

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		 

		8,650

		3,000

		 

		 



		8

		Nâng cấp mở rộng Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		12 phòng học

		37,674

		8,000

		 

		 



		9

		Nâng cấp mở rộng Trường Trung học Phổ thông Hòa hội

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		8 phòng học

		54,498

		10,000

		 

		 



		10

		Cải tạo nâng cấp Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		1.610m2

		22,819

		8,000

		 

		 



		11

		Xây dựng các phòng chức năng Trường Trung học Phổ thông Long Hải-Phước Tỉnh

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		1.560 m2

		13,803

		5,000

		 

		 



		12

		Đường Bình Ba-Đá Bạc-Phước Tân (thuộc dự án đường Hội Bài-Châu Pha-Đá Bạc-Phước Tân giai đoạn 2)

		Sở Giao thông - Vận tải

		24,518km

		704,889

		68,000

		 

		20,000



		13

		Nâng cấp đường Ấp Bắc xã Hòa Long đi thôn Quảng phú xã Đá Bạc

		Sở Giao thông - Vận tải

		5,888km

		172,440

		40,000

		 

		15,000



		14

		Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		Sở Y tế

		100 giường 

		178,853

		17,000

		 

		3,600



		15

		Mở rộng bệnh viện huyện Tân Thành

		Sở Y tế

		100 giường

		69,294

		12,000

		 

		6,200



		16

		Xây dựng mới bệnh viện tâm thần

		Sở Y tế

		150 giường bệnh

		169,895

		14,000

		 

		9,600



		17

		Nâng cấp nhà máy nước Châu Pha

		Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		5.000m3/ ngày

		37,662

		10,000

		 

		2,000



		18

		Tuyến ống chuyển tải nước Châu Pha-Đá Bạc

		Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		15.895m; D250

		25,586

		9,000

		 

		 



		19

		Tuyến ống chuyển tải nước Châu Pha - Sông Xoài

		Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		10.550m, D400=6200m, D250=4.350m

		25,653

		9,000

		 

		 



		20

		Trạm tiếp phát sóng phát thanh truyền hình của tỉnh tại huyện Châu Đức

		Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

		378,8m2

		12,262

		4,000

		 

		 



		21

		Xây dựng 02 trạm quản lý bảo vệ rừng số 2, số 7 và hệ thống điện trạm quản lý bảo vệ rừng số 8 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

		Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

		276m2

		3,344

		2,000

		 

		 



		22

		25 tuyến điện hạ thế nông thôn

		Sở Công thương

		82,664km hạ thế; 2.175kVA

		23,559

		8,000

		 

		 



		23

		Đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất Trường cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		7.497m2

		109,140

		20,000

		 

		 



		24

		Bia tưởng niệm trung đoàn 4-Quân khu 7

		Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

		2.000m2

		14,467

		7,000

		 

		 



		25

		Trụ sở làm việc Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông

		Sở Thông tin và Truyền thông

		2.228m2

		27,327

		8,000

		 

		5,250



		26

		Xây dựng nhà làm việc Trung tâm sản xuất chương trình - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

		Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

		1.703m2

		12,167

		5,000

		 

		 



		27

		Sửa chữa cải tạo Nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		Nhà Thiếu nhi tỉnh

		 

		10,178

		4,000

		 

		 



		28

		Trụ sở Đội quản lý Thị trường số 9 (Đất Đỏ)

		Sở Công thương

		463m2

		3,223

		2,000

		 

		 



		29

		S/c Nhà văn hóa thanh niên tỉnh

		Nhà văn hóa thanh niên tỉnh

		 

		5,720

		3,000

		 

		 



		30

		Đường 30/4 đoạn từ ngã 3 Chí linh đến Eọ Ông Từ

		Sở Giao thông-vận tải

		7,2 km

		465,789

		80,000

		 

		40,000



		d

		Chuẩn bị đầu tư

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 58,8 ha Đông Bắc Chí linh Thành phố Vũng Tàu

		Trung tâm Phát triển quỹ đất

		58,8 ha, 2.426 căn hộ

		241,075

		50

		 

		 



		2

		Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường

		Sở Tài nguyên - Môi trường

		3.190m2

		10,251

		50

		 

		 



		3

		Trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh

		Hội Chữ thập đỏ tỉnh

		504m2

		3,143

		50

		 

		 



		4

		Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xử lý nước thải huyện Tân Thành

		Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		 

		 

		350

		 

		 



		5

		Trung tâm Y tế huyện Côn Đảo

		Sở Y tế

		 

		 

		50

		 

		 



		6

		Trung tâm Y tế huyện Châu Đức

		Sở Y tế

		 

		 

		50

		 

		 



		7

		Nâng cấp đê Chu hải

		Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi

		 

		 

		100

		 

		 



		8

		Khảo sát, khai quật khảo cổ học tại Long Sơn

		Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

		 

		 

		50

		 

		 



		10

		Trung tâm tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư huyện Đất Đỏ (TT DS-KHH Gia đình huyện Đất Đỏ)

		Sở Y tế

		 

		300

		50

		 

		 



		11

		Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái mép

		Sở Giao thông - vận tải

		9.727 m

		3,232,501

		500

		 

		 



		12

		Đường Phước Hoà-Cái Mép

		Sở Giao thông-vận tải

		3.566m

		941,965

		500

		 

		 



		13

		Khu neo đậu tránh trú bão tại Lộc An

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		 

		 

		150

		 

		 



		14

		Sửa chữa nâng cấp Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		 

		 

		50

		 

		 



		15

		Trại thực nghiệm nuôi thủy sản nước ngọt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư

		31.436m2

		23,534

		50

		 

		 



		16

		Xây dựng hạ tầng kỷ thuật phục vụ sản xuất, chế biến và lưu thông muối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		 

		 

		50

		 

		 



		17

		Tuyến cống thoát nước mưa T4 khu công nghiệp Phú Mỹ 1

		Cty ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1

		605m x (2,5x2,5)2 + 60m (10x2,5)

		63,976

		100

		 

		 



		18

		Bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị tại Tóc Tiên

		Công ty Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		 

		 

		200

		 

		 



		19

		Trang thiết bị y tế Bệnh viện Bà Rịa

		Sở Y tế

		 

		 

		50

		 

		 



		20

		Trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		Sở Y tế

		 

		 

		50

		 

		 



		21

		Xây dựng hệ thống thư viện điện tử

		Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

		 

		 

		50

		 

		 



		22

		Thu gom, xử ký nước thải đô thị Long Điền

		Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		 

		 

		200

		 

		 



		23

		Thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2-Rạch khu vực phía Nam sân bay

		Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		 

		 

		200

		 

		 



		24

		Đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn nối dài (đoạn từ khu lọc dầu đến khu hóa dầu)

		Sở Giao thông - vận tải

		2,82km

		269,728

		300

		 

		 



		25

		Trùng tu tôn tạo các di tích: Khu điều tra xét hỏi, sở củi chuồng bò, Trại 6 khu B và chuồng cọp Mỹ khu H thuộc khu di tích lịch sử Côn Đảo

		Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

		 

		 

		50

		 

		 



		26

		Xây dựng tượng đài chiến thắng tiểu đoàn 445 và bia tưởng niệm liệt sỹ D445

		Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

		 

		14,467

		100

		 

		 



		27

		Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc

		Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		 

		 

		100

		 

		 



		28

		Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền

		Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		 

		 

		100

		 

		 



		29

		Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước huyện Tân Thành và thị xã Bà Rịa

		Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		 

		 

		100

		 

		 



		30

		Nhà máy cấp nước Sông Ray

		Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		 

		 

		100

		 

		 



		31

		Kênh tiêu Bàu So

		Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi

		 

		 

		100

		 

		 



		32

		Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		Trường Cao đẳng Cộng đồng

		 

		 

		50

		 

		 



		33

		Trụ sở làm việc Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông tại thị xã Bà Rịa

		Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông

		 

		 

		50

		 

		 



		34

		Cải tạo Bệnh viện Bà Rịa (cũ) thành bệnh viện phụ sản

		Sở Y tế

		 

		 

		10

		 

		 



		35

		Trạm dịch vụ nông nghiệp huyện Long Điền

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		 

		 

		50

		 

		 



		36

		Xây dựng trụ sở Đội kiểm lâm cơ động

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		 

		 

		50

		 

		 



		37

		Nâng cấp mở rộng cảng cá Lộc An

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		 

		 

		100

		 

		 



		38

		Nâng cấp mở rộng cảng cá Tân Phước xã Phước Tỉnh

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		 

		 

		100

		 

		 



		39

		Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		 

		 

		50

		 

		 



		40

		Nâng cấp mở rộng Trung tâm điều dưỡng Người có công Cách mạng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		 

		 

		50

		 

		 



		41

		Cải tạo, sửa chữa 9 tuyến đường trên địa bàn tỉnh

		Sở Giao thông-vận tải

		 

		 

		400

		 

		 



		42

		Nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 328 huyện Xuyên Mộc

		Sở Giao thông-vận tải

		 

		 

		150

		 

		 



		43

		Đường tránh Quốc lộ 55 qua xã An Nhứt huyện Long Điền và thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

		Sở Giao thông - vận tải

		 

		 

		200

		 

		 



		44

		Nâng cấp cải tạo Trường Trung học Phổ thông Châu thành thị xã Bà Rịa

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		 

		 

		50

		 

		 



		45

		Nhà công vụ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Bưng Riềng

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		 

		 

		50

		 

		 



		46

		Xây dựng bể bơi tại 6 Trường Trung học Phổ thông trên địa bàn các huyện, thị

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		 

		 

		100

		 

		 



		47

		Trường Trung học Phổ thông Liên phường: phường 10 + phường 11 và phường 12 tại thành phố Vũng Tàu

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		 

		 

		50

		 

		 



		48

		Ngầm hóa lưới điện hạ thế thị xã Bà Rịa

		Sở Công thương

		 

		 

		200

		 

		 



		49

		Đầu tư xây dựng nhà bia tưởng niệm Thanh Niên Xung phong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

		 

		 

		40

		 

		 



		50

		Đầu tư xây dựng 24 tuyến điện hạ thế nông thôn

		Sở Công thương

		 

		 

		150

		 

		 



		51

		Tuyến kênh thoát nước chính thành phố Vũng Tàu (Bàu Sen - Bàu Trũng - Rạch Bà-Cửa Lấp)

		Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		 

		 

		100

		 

		 



		52

		Tuyến cống bao nằm dọc hành lang kỹ thuật Quốc lộ 51

		Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		 

		 

		100

		 

		 



		53

		Hệ thống thoát nước đường Thùy Vân (đoạn từ Hoàng Hoa Thám đến Phan Chu Trinh)

		Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		 

		 

		50

		 

		 



		54

		Khu điều dưỡng cán bộ của tỉnh tại Bình Châu

		Văn phòng Tỉnh ủy

		 

		 

		2,000

		 

		 



		55

		Sửa chữa nâng cấp phòng làm việc của phóng viên báo Bà Rịa – Vũng Tàu

		Văn phòng Tỉnh ủy

		 

		 

		50

		 

		 



		56

		Trụ sở Chi cục Bảo vệ môi trường tại thị xã Bà Rịa

		Chi cục Bảo vệ môi trường

		 

		 

		50

		 

		 



		57

		Trụ sở và cảng công vụ của Cảng vụ đường thủy nội địa

		Cảng vụ đường thủy nội địa

		 

		 

		50

		 

		 



		58

		Trụ sở Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh tại Bà Rịa

		Ban BVSKCB Tỉnh

		 

		 

		50

		 

		 



		59

		Xây dựng đập giữ nước phòng cháy chữa cháy rừng khu vực núi Minh Đạm

		Ban quan lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		 

		 

		100

		 

		 



		60

		Xây dựng cụm ký túc xá sinh viên tại Vũng Tàu

		Sở Xây dựng

		 

		 

		50

		 

		 



		61

		Xây dựng cụm ký túc xá sinh viên tại Bà Rịa

		Sở Xây dựng

		 

		 

		50

		 

		 



		X

		An ninh quốc phòng

		 

		 

		627,308

		80,000

		 

		 



		a

		TTKL DA đã hoàn thành

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đường phục vụ căn cứ hậu cần kỹ thuật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

		Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

		4.620m

		15,294

		2,800

		 

		 



		2

		Trụ sở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tại Bà Rịa

		Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

		17.100m2

		188,246

		4,600

		 

		 



		3

		Trụ sở Công an phường 10

		Công an tỉnh

		566m2

		4,958

		1,400

		 

		 



		4

		Trụ sở Công an phường Nguyễn An Ninh

		Công an tỉnh

		553m2

		7,093

		200

		 

		 



		5

		Trạm kiểm soát nổi Phước Tỉnh

		Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh

		 

		3,024

		200

		 

		 



		6

		Nhà ở Giáo viên và học viên nữ Trường quân sự tỉnh

		Bộ Chỉ huy Quân sự

		1.176m2

		7,636

		200

		 

		 



		b

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trụ sở Công an tỉnh tại Bà Rịa

		Công an tỉnh

		42.404m2

		275,402

		38,000

		 

		 



		2

		Xây dựng khu bệnh xá; nhà ở công vụ cho sỹ quan và Trung đoàn dự bị động viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

		Bộ Chỉ huy Quân sự

		12.424m2

		28,895

		6,000

		 

		 



		3

		Trạm kiểm soát biên phòng Gò dầu

		Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh

		1.000m2

		8,631

		4,000

		 

		 



		4

		Nhà ở và làm việc đại đội và mở rộng nhà ăn thuộc Trung đoàn DBĐV Minh Đạm

		Bộ Chỉ huy Quân sự

		1.605m2

		8,400

		4,000

		 

		 



		c

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh

		Công an tỉnh

		8.711 m2

		36,751

		8,000

		 

		 



		2

		Trạm kiểm soát nổi biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu

		Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh

		 

		4,232

		2,000

		 

		 



		3

		Trạm kiểm soát biên phòng Cái Mép

		Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh

		777m2

		38,746

		8,000

		 

		700



		d

		Chuẩn bị đầu tư

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Xây dựng trụ sở Công an huyện Châu Đức

		Công an tỉnh

		 

		 

		50

		 

		 



		2

		Trạm kiểm soát giao thông đường thủy

		Công an tỉnh

		 

		 

		50

		 

		 



		3

		Trụ sở Phòng cảnh sát đường thủy

		Công an tỉnh

		 

		 

		50

		 

		 



		4

		Trụ sở Công an phường 4 thành phố Vũng Tàu

		Công an tỉnh

		 

		 

		50

		 

		 



		5

		Trụ sở Công an phường 7 thành phố Vũng Tàu

		Công an tỉnh

		 

		 

		50

		 

		 



		6

		Trụ sở Công an phường Long Tâm thị xã Bà Rịa 

		Công an tỉnh

		 

		 

		50

		 

		 



		7

		Trụ sở Công an phường Long Toàn thị xã Bà Rịa

		Công an tỉnh

		 

		 

		50

		 

		 



		8

		Nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại phường 4 thành phố Vũng Tàu

		Bộ Chỉ huy Quân sự

		 

		 

		100

		 

		 



		9

		Xây dựng trụ sở Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tại Bà Rịa

		Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh

		 

		 

		100

		 

		 



		10

		Trường huấn luyện và tập huấn BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh

		 

		 

		50

		 

		 





THUYẾT MINH DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN CỦA TỈNH NĂM 2012


 ( Kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012


của Ủy ban nhân dân tỉnh)


Mẫu số: 17/CKTC-NSĐP


ĐVT: Triệu đồng


		Stt

		Tên chương trình, đề án

		Cơ quan chủ trì, thực hiện

		 Kế hoạch năm 2012 

		Ghi chú



		

		

		

		 Tổng số 

		 NSĐP 

		



		

		

		

		

		 Trong đó 

		



		

		

		

		

		 ĐTPT 

		 SN 

		



		A

		B

		C

		 1=2+3 

		2

		3

		4



		

		Tổng cộng (I+II)

		

		80,160

		

		80,160

		



		I

		Các chương trình, đề án đã có chủ trương và quyết định phê duyệt

		

		69,723

		-

		69,723

		



		1

		Chương trình xúc tiến đầu tư

		Các đơn vị

		5,000

		-

		5,000

		



		2

		Chương trình xúc tiến thương mại

		

		11,669

		-

		11,669

		



		2.1

		Ngành Công thương

		Sở Công thương

		7,439

		-

		7,439

		QĐ 2297/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2011



		2.2

		Ngành Nông nghiệp

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		2,816

		-

		2,816

		QĐ 2297/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2011



		2.3

		Hợp tác xã

		Liên minh Hợp tác xã

		1,414

		-

		1,414

		QĐ 2297/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2011



		3

		Chương trình xúc tiến du lịch

		Trung tâm Xúc tiến du lịch

		3,700

		-

		3,700

		



		4

		Chương trình khuyến công địa phương

		

		9,289

		-

		9,289

		



		4.1

		Chương trình Khuyến công

		Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTDN

		7,935

		-

		7,935

		Quyết định 1843/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2011



		4.2

		Chương trình tiết kiệm năng lương

		Sở Công thương

		1,354

		-

		1,354

		Quyết định 1843/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2011



		5

		Quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh

		Sở Tài nguyên - Môi trường (Trung tâm Quan trắc môi trường)

		986

		-

		986

		Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009



		6

		Dự án xây dựng và quảng bá thương hiệu hồ tiêu tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu

		Chi cục Phát triển nông thôn

		1,327

		-

		1,327

		Quyết định 1490/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2011



		7

		Đề án phát triển kinh tế hợp tác

		Chi cục Phát triển nông thôn

		300

		-

		300

		Quyết định 2338/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009



		8

		Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế dịch vụ trong nông nghiệp giai đoạn 2010-2015

		Chi cục Phát triển nông thôn

		147

		-

		147

		Quyết định 1350/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2010



		9

		Đề án xây dựng và kiện toàn mạng lưới thú y viên cơ sở

		Chi cục Thú y

		1,176

		-

		1,176

		Quyết định 3412/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2009



		10

		Dự án xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật giai đoạn 2010-2015

		Chi cục Thú y

		1,455

		-

		1,455

		Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2010



		11

		Dự án nâng cao năng lực ngành thú y giai đoạn 2011-2015

		Chi cục Thú y

		1,191

		-

		1,191

		Quyết định 1493/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2011



		12

		Dự án phòng cháy chữa cháy rừng

		Chi cục Kiểm Lâm

		1,565

		-

		1,565

		Quyết định 2915/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009



		13

		Dự án phòng cháy chữa cháy rừng

		Ban quản lý Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu

		992

		-

		992

		Quyết định 2915/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009



		14

		Dự án phòng cháy chữa cháy rừng

		Ban quản lý Rừng phòng hộ

		1,127

		-

		1,127

		Quyết định 2915/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009



		15

		Kinh phí thực hiện dự án ứng dụng hệ thống chất lượng xây dựng vùng sản xuất nhãn xuồng cơm vàng tại xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc

		Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật ( 51 biên chế)

		362

		-

		362

		Quyết định 3053/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2010



		16

		Dự án trồng rừng vành đai để bảo vệ, phòng hộ công trình hồ chứa nước Sông Ray

		TT Quản lý, Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		1,917

		-

		1,917

		Quyết định 2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011



		17

		Dự án rà soát, cập nhật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015

		Chi cục Kiểm Lâm

		260

		-

		260

		Quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010



		18

		Chăm sóc trẻ em theo Quyết định 65/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		200

		-

		200

		



		19

		Chương trình quốc gia về người cao tuổi

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 55 tr.đồng

		570

		

		570

		Quyết định 03/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 1 năm 2011



		

		

		Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: 44 tr.đồng

		

		

		

		



		

		

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 10 tr.đồng

		

		

		

		



		

		

		Ban đại diện người CT: 370 tr.đồng

		

		

		

		



		

		

		Đài Phát thanh truyền hình: 65 tr.đồng

		

		

		

		



		

		

		Báo Bà Rịa – Vũng Tàu: 26 tr.đồng

		

		

		

		



		20

		Đề án tiếp nhận, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		210

		-

		210

		Quyết định 50/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2011



		21

		Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 tại Tỉnh Bà Rịa_Vũng Tàu

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		250

		-

		250

		Quyết định 3574/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2009



		22

		Đề án trợ giúp người tàn tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 220 tr.đồng

		550

		-

		550

		Quyết định 617/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011



		

		

		Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: 90 tr.đồng

		

		

		

		



		

		

		Hội bảo trợ người tàn tật: 148 tr.đồng

		

		

		

		



		

		

		Đài Phát thanh truyền hình: 65 tr.đồng

		

		

		

		



		

		

		Báo Bà Rịa – Vũng Tàu: 27 tr.đồng

		

		

		

		



		23

		Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2011-2015

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		650

		-

		650

		Quyết định 1181/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2011



		24

		Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		520

		-

		520

		Quyết định 2841/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2011



		25

		Đề án sữa học đường

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		15,000

		-

		15,000

		



		26

		Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

		Sở Y tế

		500

		-

		500

		



		27

		Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng

		Sở Y tế

		200

		-

		200

		



		28

		Kê hoạch hành động tổng thể về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe vị thành niên – thanh niên

		Sở Y tế

		350

		-

		350

		



		29

		Dự án hỗ trợ tăng cường năng lực hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		BQLDA HTPTHT YTDP

		150

		-

		150

		



		30

		Đề án phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011

		Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

		2,200

		-

		2,200

		



		31

		Đề án phát triển bóng đá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015

		Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

		2,500

		-

		2,500

		



		32

		Đề án giảm thiểu tai nạn giao thông

		Ban CĐ ATGT

		2,100

		-

		2,100

		



		33

		Hỗ trợ kinh phí sáng tác, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao theo Quyết định 926/QĐ-TTg ngày 06/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ

		Hội văn học nghệ thuật

		110

		-

		110

		



		34

		Kế hoạch hành động bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		

		900

		-

		900

		Quyết định 1314/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2011



		34.1

		Xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, nâng cao năng lức đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

		Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

		400

		-

		400

		



		34.2

		Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng

		Công an tỉnh

		500

		-

		500

		



		35

		Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp

		Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

		300

		-

		300

		4024/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2009



		II

		Chi các chương trình, đề án của tỉnh khi có phát sinh

		

		10,437

		

		10,437

		





Biểu số 6e


SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2012 CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ


 (Kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


Đơn vị: tr.đ


		Stt

		Tên đơn vị hành chính

		Thu NSNN trên địa bàn

		Thu NS huyện được hưởng

		DT chi NS huyện

		Số bổ sung từng huyện, thành phố, thị xã



		

		

		

		

		

		Tổng số

		BS cân đối

		BS có mục tiêu



		A

		B

		1

		2

		3

		4=5+6

		5

		6



		

		Tổng cộng

		3.995.104

		1.385.881

		3.200.295

		1.814.415

		1.382.636

		431.779



		1

		Thành phố Vũng Tàu

		2.654.504

		725.877

		846.581

		117.705

		

		117.705



		2

		Thị xã Bà Rịa

		246.674

		127.213

		358.842

		231.628

		206.219

		25.409



		3

		Huyện Tân Thành

		551.847

		262.938

		377.126

		114.188

		57.064

		57.124



		4

		Huyện Châu Đức

		143.630

		71.962

		426.049

		354.087

		303.833

		50.254



		5

		Huyện Long Điền

		168.566

		82.727

		284.108

		201.381

		177.697

		23.684



		6

		Huyện Đất Đỏ

		80.010

		42.681

		315.764

		273.084

		196.185

		76.898



		7

		Huyện Xuyên Mộc

		137.833

		66.766

		404.923

		338.158

		285.460

		52.698



		8

		Huyện Côn Đảo

		12.040

		5.717

		189.902

		184.185

		156.177

		28.008
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